
Kinh nghiệm của nhiều quốc gia Đông Á cho thấy, nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao trong nhiều thập nhiên của họ có nguyên nhân một phần là nhờ đă 

thực hiện chiến lược hướng ngoại. Việt Nam muốn phát triển nhanh nền kinh tế và khai thác có hiệu quả 

. 

. Việc mở rộng xuất khẩu là phương tiện 

thúc đẩy cho sự 

điều kiện ban đầu không thể thiếu được để triển khai công nghiệp hoá xă hội chủ nghĩa. 

Để khắc phục nguy cơ tụt hậu về kinh tế và thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xă hội. Đại hội Đảng lần thứ VIII đă khẳng định và nhất quán 

thực hiện "chiến lược hướng về xuất khẩu từ nay đến  năm 2005". Đă có nhiều hội nghị thảo luận và nh

. Để góp phần làm sáng tỏ vấn đề, tôi xin mạnh dạn lùa chọn đề 

tài: "Chiến lược hướng về xuất khẩu của Việt Nam từ nay đến năm 2005". 

là phức tạp, khả năng có hạn nên không tránh khỏi những sai sót. Kính mong được sự góp ư kiến bổ sung của các thầy cô giáo và những ai quan tâm đề tài 

này. 

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


I- TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC HƯỚNG VỀ XUẤT KHẨU 

- xă hội, khai thác tối ưu các nguồn lực và lợi thế, bảo đảm nhịp độ tăng 

trưởng nhanh và ổn định, mỗi nước xác định cơ cấu kinh tế hợp lư trang bị kỹ thuật  

. 

Vậy công nghiệp hoá như thế nào để phát triển kinh tế - xă hội của một đất nước. 

1- Chiến lược phát triển kinh tế của các nước 

a- Chiến lược phát triển 

Hiện nay, ngoài một số Ưt nước đang phát triển đă cất cánh và đang tiến tới sự trưởng thành một cách ổn định, phần lớn các nước đang phát 

ểm phát triển, các phương  hướng dài hạn phát triển kinh tế xă hội những giải pháp then chốt 

thực hiện mục tiêu và phương hướng đă định nhằm đưa đất nước đến trạng thái tương lai Êy. 

Trong khoa học kinh tế hiện đại có nhiều cách tiếp cận chiến lược công ng

  hiện mục tiêu 

phát triển kinh tế - xă hội của các nước đó. 

b- Chiến lược thay thế nhập khẩu. 

Về mặt lịch sử, chiến lược này được các nước đi tiên phong trong công nghiệp hoá thực hiện từ cuối thế kỷ 18 đều thế kỷ 19, thông qua việc 

lập hàng rào bảo hộ sản xuất trong nước, chống lại sự cạnh tranh của hàng ngoại nhập. Tư tưởng cơ bản của chiến lược này là mỗi nước đang phát triển cần 

phát triển mạng mẽ việc sản xuất các hàng hoá, đặc biệt là hàng tiêu dùng, để thay thế các hàng hoá xưa nay vẫn phải nhập khẩu từ các nước tư bản phát 

triển. Sự phát triển như vậy sẽ mang lại tác dụng nhiều mặt: khai thác nguồn lực sẵn có để thoả măn nhu cầu cơ bản và cần thiết trong nước, mở rộng thị 

trường phát triển sản xuất hàng hoá, tạo thêm việc làm góp phần giải quyết các vấn đề xă hội bức xúc, tiết kiệm ngoại tệ. Tuy nhiên, chiến lược này không 

đi đến "đóng cửa" hoàn toàn nền kinh tế nhưng đă chứa đựng một số nhược điểm và hạn chế sau: 

Một là: Với yêu cầu sản xuất chỉ để tiêu dùng trong nước, các nhà sản xuất không được tiếp xuác với thị trường bên ngoài, hàng hoá không 

được đánh giá kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế, nên không có sức Đp  buộc phải cải tiến kỹ thuật và công nghệ, hợp lư hoá sản xuất bồi dưỡng tay 

nghề nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. Do đó cả quy mô lẫn , phát triển. Ở Malaysia thời kỳ công 

nghiệp hoá thay thế nhập khẩu (1960 - 1970) ngành khai khoáng dận chân tại chỗ chỉ chiếm 6% trong GDP. Ngành chế tạo chỉ tăng 4%(1), ở Philipin chiến 

lược thay thế nhập khẩ

250 đôla năm 1969 xuống 230 đôla năm 1970(2) 

Hai là: Công nghiệp hoá thay

hế 

giới. Mặt khác thị trường trong nước bị băo hào và trở nên chật hẹp so với khả năng phát triển của sản xuất. 

. 

Ở Thái Lan qua 4 kế hoạch 5 năm (từ năm 1961 đến 1981) mục tiêu của chiến lược công nghiệp hoá thay thế nhập khẩu không thực hiệnn được mà ngày 

càng phụ thuộc vào nhập khẩu, nhập siêu ngày càng lớn 12,08 tỷ bạt năm 1976 lên 25,83 tỷ bạt năm 1978. 

Ba là: Việc 

, sản xuất ra đạt hiệu quả thấp, gây lăng phí lao động sống và lao động vật hoá trong nước so với sản phẩm 

nếu được nhập khẩu. Đối với sản phẩm do cơ sở sản xuất của nước ngoài đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài thu được lợi nhuận siêu ngạch và người dân 

trong nước phải chịu mức giá cao hơn mức giá quốc tế. 

Ba là: Việc lập hàng rào bảo hộ sản xuất trong nước và chính sách chợ giúp cho sản xuất hàng hoá thay thế nhập khẩu thường đưa đến tâm lư ỷ 

lại, chờ đợi trong sản xuất và độc quyền trong buôn bán. Việc đẩy mạnh sản xuất hàng hoá thay thế nhập khẩu có mục đích tiết kiệm ngoại tệ, dành 

. Song do nhấn mạnh một chiều và thái quá đối với việc thay thế nhập khẩu, không 

chú trọng đến đầu tư cho những sản phẩm xuất khẩu nên khả năng tham gia của những sản phẩm trong nước ra thị trường ngoài nước vốn đă yếu lại càng 

yếu thêm và do đó nguồn ngoại tệ vốn đă Ưt ỏi ở những nước đang phát triển lại càng căng thẳng thêm trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa. 
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Những hạn chế nói trên khiến cho việc thực hiện mục tiêu thay thế

thuật và công nghệ; thiếu vốn đầu tư; năng lực quản lư yếu kém.v.v... là những trở ngại lớn cho việc đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá đất nước. 

c- Chiến lược hướng về xuất khẩu 

ông lao động quốc tế và 

tham gia vào hoạt động thương mại quốc tế. Để thực hiện hướng ngoại, nghĩa là phát triển sản xuất trong nước với thị trường quốc tế là trọng tâm, phải 

phát huy được lợi thế tương đối của đất nước so với các bạn hàng. Lư thuyết lợi thế tương đối của D.Ricardo đưa ra từ năm 1817 vẫn được coi là cơ sở lư 

luận xuất phát của chiến lược hướng về xuất khẩu mà các nước đang phát triển thực hiện rộng răi từ đầu những năm 60 của thế kỷ này. 

Từ tưởng cơ bản của chiến lược này là phát triển các ngành sản xuất sản phẩm chủ yếu phục vụ xuất khẩu, trên cơ sở khai thác lợi thế so sánh 

của đất nước. 

Thông thường các nước phát triển tập trung vào phát triển các ngành khai thác và sản xuất sản phẩm thô xuất khẩu sang các nước công nghiệp 

phát triển. Sự phát triển này trong giai đoạn nhất định để tạo điều kiện phát triển kinh tế, giải quyết những vấn đề kinh tế - xă hội cấp thiết của đất nước. 

Tuy nhiên việc tập trung phát triển các ngành này gặp một số trở ngại: 

- Cần sản phẩm thô trên thị trường quốc tế tăng chậm. 

- Điều kiện mậu dịch bất lợi: giá nguyên liệu thô giảm hoặc tăng chậm, giá sản phẩm chế biến tăng nhanh. 

- Sù phát triển các ngành này trong nhiều trường hợp phụ thuộc vào sự đầu tư của các nước công nghiệp phát triển. 

Sự tập trung quá mức vào một ngành ở một nước lại dẫn đến toàn bộ nền kinh tế phụ thuộc vào sự biến động của ngành Êy. Đó là điều mà các 

nhà kinh tế học đă đúc rút thành "sự bất lợi của chuyên môn hoá quá hẹp". 

Các ngành kinh tế sử dụng nhiều lao động sống (như dệt, may mặt, lắp ráp các sản phẩm cơ khí và điện tử...) cũng được chú ư phát triển nhằm 

khai thác lợi thế về nhân công. 

Sự phát triển có kết quả những ngành này sẽ tạo nên những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển các ngành kinh tế khác và giải toả những căng 

thẳng về kinh tế - xă hội của đất nước. Trong giai đoạn tiếp theo kế thừa những kết quả này, các ngành chế biến được chú trọng nhiều hơn, tỷ trọng sản 

xuất và xuất khẩu sản phẩm thô giảm dần. 

"cất cánh" và "trưởng thành" của đất nước. Các ngành sản xuất sản phẩm chế biến và các 

ngành sản xuất các sản phẩm có hàm lượng khoa học kỹ thuật cao sẽ giữ vị trí trọng yếu trong đóng góp vào xuất khẩu. 

 chính sách kinh tế vĩ mô của Chính phủ. Những chính sách 

chủ yếu đó là: 

- Chính sách tỷ giá hối đoái lin hoạt bám sát sự biến động tỷ giá trên thị trường quốc tế và tỷ giá ở nước bạn hàng. 

- Chính sách khuyến khích và trợ giúp xuất khẩu. 

- Chính sách khuyến khích và bảo hộ đầu tư nước ngoài, khắc phục những yếu kém về vốn, kỹ thuật, kỹ năng quản lư và kỹ thuật thâm nhập thị 

trường quốc tế. 

- Thành lập và quản lư các khu chế xuất, phát triển một cách tập trung các cơ sở sản xuất hoặc dịch vụ của các chủ đầu tư trong nước và ngoài 

nước. 

Trong những măm 70 và 80 của thế kỷ này, một số nước đă đặc biệt thành công trong việc thực hiện chiến lược hướng ngoại: Tốc độ tăng 

trưởng nhanh và khá ổn định; cơ cấi kinh tế thay đổi năng động địa vị kinh tế trên thị trường

có sức hấp dẫn cao với nhiều nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. 

2. Mục tiêu của chiến lược hướng về xuất khẩu. 

Ở Việt Nam, công nghiệp hoá hướng về xuất khẩu đă được đề cập từ Đại hội

với thay thế nhập khẩu một số mặt hàng trong nước sản xuất có hiệu quả. Đến đại hội VIII, Đảng ta đă khẳng định dức khoát đường lối chiến lược "xây 

dựng nền kinh tế hướng về xuất khẩu", chiến lược hướng về xuất khẩu nhằm gắn sản xuất và nền kinh tế trong nước với các hoạt động của nền kinh tế thế 

giới, nối kết các nền kinh tế quốc gia với nhau và tạo ra một không gian kinh tế rộng lớn hơn nhờ liên kết và buôn bán quốc tế. 
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Chiến lược hướng về xuất khẩu nhằm tăng kim ngạch xuất khẩu nhanh hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế. Ư nghĩa quan trọng của xuất khẩu 

không chỉ ở chỗ tạo ra ngoại tệ để nhập khẩu mà cón có những tác dụng sau: 

- , ở đây cần thấy rằng sản xuất khối lượng lớn không cùng nghĩa với quy mô lớn. 

- Buộc các ngành kinh tế, các cơ sở sản xuất kinh doanh phải đổi mới công nghệ tiếp thu kỹ thuật mới, phát huy lợi thế của nước đi sau để đi tất 

vào 

, tiếp thu ngay, bá qua các bước tuần tự để đi thẳng vào công nghệ hiện 

đại). 

 nước. Đây 

vừa là yêu cầu của việc thực hiện chiến lược hướng về xuất khẩu nhưng cũng là khó khăn lớn nhất của các doanh nghiệp nước ta hiện nay. 

- t Nam trong 

quan hệ cạnh tranh và hợp tác kinh tế với các nước trong khu vực cũng như các nước khác trên thế giới. 

- Chiến lược hướng về xuất khẩu nhằm tận dụng nguồn vốn của nước ngoài có tính đến kinh nghiệm của các nước đi trước. 

3. Tính tất yếu của việc chuyển sang chiến lược hướng về xuất khẩu của Việt Nam. 

Hơn 30 năm qua sự nghiệp công nghiệp hoá đất nước 

hậu. Trong khi đó các  nước NIC và ASEAN lại đạt được sự phát triển "thần kỳ", "năng động" trong sự công nghiệp hoá đất nước. Điều đó cho thấy rơ 

nguy cơ tụt hậu kinh tế ngày càng sâu và xa hơn của Việt Nam. 

tốc độ cao hơn đó liên tục nhiều năm. Nói khác đi nền kinh tế Việt Nam phải tạo ra sự "thần kỳ" mới hơn cả sự 'thần kỳ" mà các nền kinh tế Đông Á đă tạo 

ra 3 - 4 thập niên trước đây. 

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy trong điều kiện hiện đại, muốn tăng trưởng nhanh lâu bền cần tạo ra một động lực mạnh là tăng trưởng xuất 

khẩu. Các nước Đôn u năm 

liên tục. Nhưng cần lưu ư rằng chiến lược tăng trưởng xuất khẩu được thực thi ở đây là tăng trưởng xuất khẩu hàng chế tạo chứ không phải tăng trưởng 

xuất khẩu bất kỳ nào.  . 

uốc gia đi sau. Tuy nhiên không nên 

quên rằng so với thời đại của các "con rồng" trước đây điều kiện hiện nay của những nước đi sau như ta, đặc biệt là trong hoàn cảnh quốc tế đă nhiều biến 

đổi sâu sắc. Đó những lư do  để khẳng định tính đúng đắn của việc 

. 

a- Hiệu quả kinh tế theo quy mô hay lợi suất tăng dần theo quy mô có nghĩa là hầu hết các hàng hoá được sản xuất ra đắt hơn khi sản xuất với 

số lượng nhỏ, và trở nên rẻ hơn khi quy mô sản xuất tăng lên. 

Hiệu quả kinh tế theo quy mô rất quan trọng cho nền thương mại quốc tế của các nước nhỏ như Việt Nam. Phạm vi các hàng hoá mà theo đó họ có thể có 

được quy mô hiệu quả trong sản xuất bị giới hạn nhiều hơn so với các nước lớn. Điều này cho thấy tại sao các nước nhỏ như Việt Nam mở rộng thương 

mại hơn so với các nước lớn. 

b- Khả năng chiếm dụng nguồn lực 

Mét lư do chủ yếu khác của việc hướng ngoại là ở chỗ các nước có nhưng khả năng chiếm dụng khác nhau về nguồn lực. Tức là họ có những 

nguồn cung cấp khác nhau về cái mà nhà kinh tế gọi là "các yếu tố sản xuất". 

Với  mét nguồn lực riêng . Do 

đó việc hướng tới xuất khẩu các sản phẩm này là một tất yếu khách quan. 
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4- Những thuận lợi và thách thức của Việt Nam trong việc thực hiện chiến lược hướng về xuất khẩu. 

a- Thuận lợi: 

, toàn diện và tổng hợp của nhiều vấn đề. Phải đánh giá 

điều kiện thuận lợi và khó khăn để thấy được khả năng của việc thực hiện, từ đó đưa ra các chính sách và biện pháp hợp lư nhằm tạo điều kiện thực hiện tốt 

hơn chiến lược. 

Đối với nước ta hiện nay, việc đánh giá mặt thuận lợi trong việc thực hiện chiến lược là rất cần thiết nó vừa cho thấy tính đúng đắn của việc lùa 

chọn chiến lược và khả năng mang lại thành công của nó. Việc đánh giá các nguồn lực có lợi thế so sánh trong phát triển kinh tế đối ngoại của các nước ta 

sẽ cho thấy mặt thuận lợi của chiến lược về xuất khẩu. 

+ Nguồn nhân lực: Đến năm 1998 dân số nước ta đă hơn 78 triệu người trong đó khoảng 50% là lực lượng lao động mỗi năm có khoảng trên 1 

triệu thanh niên bước vào độ tuổi lao động. Giá lao động của một người Việt Nam rẻ. Điều đó tạo thuận lợi cho Việt Nam khi tham gia nhân công lao động 

quốc tế. Người Việt Nam có truyền thống  

. 

Như vậy nguồn nhân lực nước ta vừa có lợi thế về số lượng vừa đạt cả chất lượng khi thực hiện chiến lược phát triển kinh tế dùa trên xuất 

khẩu. 

+ Nguồn tài nguyên thiên nhiên: Tài nguyên thiên nhiên nước ta đa dạng phong phó bao gồm đất đai, rừng, biển, nguồn nước, khoảng sản đủ 

loại, khí hậu (sức gió, á

. 
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